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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, Nhà nước giữ vai trò quản lý quan 

trọng trong lĩnh vực môi trường, vai trò đó được thể hiện chủ yếu qua việc thực 

hiện các cơ chế chính sách, các công cụ kinh tế trực tiếp và gián tiếp liên quan 

đến bảo vệ môi trường nhằm khắc phục những nguy cơ làm ảnh hưởng tiêu cực 

tới môi trường. Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường ở nước ta 

trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:    

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách bảo vệ môi 

trường 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách bảo vệ môi trường là 

giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường. Việc thực hiện giải pháp này sẽ tạo ra cơ sở cho việc triển khai thực 

hiện các giải pháp khác. Trong thời gian tới, để khắc phục tình trạng chồng 

chéo, mâu thuẫn, không đồng bộ, thiếu kịp thời, không phù hợp của hệ thống 

luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường hiện nay, cần sửa đổi, bổ sung và 

hoàn thiện hệ thống này theo hướng sau: 

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo sự phù 

hợp, thống nhất, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. 

- Nhanh chóng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường đang thiếu như: bộ chỉ thị môi trường quốc gia, quy định cấu trúc cho 

báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm ở cấp địa phương... quy định về cấu trúc, 

nội dung, hình thức và trình tự thẩm định, phê duyệt của dự án cải tạo, phục hồi 

môi trường trong Quyết định số 71/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ký 

quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác, xem xét lại một số 

quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và một số thông số ô 

nhiễm hữu cơ cho phù hợp với thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

 - Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như: 

các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường, các quy định về áp dụng các 
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công cụ kinh tế, các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề, các khu công 

nghiệp, khu đô thị... 

+ Hoàn thiện các quy định về kiểm soát ô nhiễm. 

Trước hết, cần nghiên cứu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về 

kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó chú trọng kiểm soát tổng thể chất thải 

gây ô nhiễm, kết hợp chặt chẽ với việc kiểm soát ô nhiễm cuối đường ống cho 

phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan khác, cũng như các 

điều ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm mà Việt Nam đã ký kết, phê chuẩn. Việc 

nghiên cứu và ban hành các văn bản này trở thành nhiệm vụ cấp bách và phải 

được ưu tiên hàng đầu. Các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm 

tối thiểu phải giải quyết được những nội dung chủ yếu như thống nhất quan 

điểm về kiểm soát ô nhiễm, chú trọng kiểm soát tổng thể chất thải gây ô nhiễm. 

Các văn bản phải đảm bảo cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, không hiểu thành nhiều ý 

khác nhau và phải phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan 

khác. 

Rà soát, đánh giá lại hệ thống các quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi 

trường, có so sánh với quy chuẩn quốc tế và thực tế Việt Nam, từ đó đề xuất sửa 

đổi, điều chỉnh các quy chuẩn không còn phù hợp và ban hành mới các quy 

chuẩn đang còn thiếu. Ban hành hệ thống quy chuẩn quốc gia về xây dựng các 

công trình xử lý ô nhiễm tại các khu công nghiệp, khu đô thị, cụm công nghiệp, 

làng nghề. Ban hành mới các quy chuẩn về xây dựng hệ thống quan trắc ô nhiễm 

tại doanh nghiệp. 

Hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động môi trường như quy định về 

kinh phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để các chủ dự án 

đầu tư có kế hoạch dành kinh phí cho hoạt động này. Quy định về tổ chức dịch 

vụ thẩm định và quy định về công khai hóa các quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, đảm bảo sự tham gia của người dân vào quá trình 

giám sát thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh. 

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải như: quy định về việc 

thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng; quy định về việc quản lý chất thải 
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thông thường gồm các quy định về quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra, xác 

nhận cơ sở tái chế, tiêu hủy, khu chôn lấp chất thải rắn; quy chế về chuyển 

nhượng hạn ngạch phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính... Bên cạnh đó, cần hoàn 

thiện các quy định về bảo vệ môi trường đất, nước, không khí. Nghiên cứu định 

hướng xây dựng Luật Bảo vệ môi trường biển làm căn cứ cho quản lý môi 

trường ven biển, quy định toàn diện các biện pháp quản lý môi trường biển, 

trách nhiệm của các chủ thể hoạt động trên biển. Xây dụng và ban hành mới 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, chất thải rắn cần cụ thể 

hóa, công khai thông tin môi trường với các quy định cụ thể về phương thức 

công khai thông tin (công khai ở đâu, dưới hình thức nào - đăng báo, internet, 

niêm yết công khai tại trụ sở tổ chức hay cung cấp theo yêu cầu), thời điểm công 

khai và các biện pháp xử lý. 

Áp dụng cơ chế hạch toán môi trường ở cấp quốc gia bằng việc ban hành 

Nghị định về hạch toán môi trường quốc gia. Theo đó, thay đổi lại hệ thống 

thống kê, báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương 

theo hướng bổ sung các chỉ tiêu có liên quan tới môi trường. Bổ sung báo cáo 

thống kê hàng năm của Tổng cục Thống kê hệ thống chỉ tiêu liên quan tối bảo 

vệ môi trường, bao gồm một số chỉ tiêu như: tình hình đầu tư cho bảo vệ môi 

trường, chỉ tiêu về tình hình chất lượng môi trường,... 

Ngoài ra, cũng cần phải thể chế hóa việc thực hiện hạch toán môi trường ở 

cấp doanh nghiệp. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh, bổ 

sung hệ thống kế toán, báo cáo thống kê hiện hành của doanh nghiệp theo hướng 

bổ sung các mục có liên quan tới đầu tư cho bảo vệ môi trường. Quy định trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong việc báo cáo các hoạt động tuân thủ quy phạm 

pháp luật bảo vệ môi trường, minh bạch hóa thông tin về môi trường của từng 

doanh nghiệp. Thể chế hóa các quy định về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

trong bảo vệ môi trường, theo đó cần sớm ban hành Nghị định của Chính phủ về 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế. 

- Hoàn thiện các quy định về áp dụng các công cụ kinh tế. 

Trước hết, cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng định hướng về cơ chế, 

chính sách nhằm đẩy mạnh kinh tế hóa ngành môi trường, cụ thể cần thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 
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Thứ nhất, tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng và khả năng đóng 

góp vào thu ngân sách và tăng trưởng GDP của ngành môi trường. Đối tượng 

chính ở đây là từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật như: thuế môi 

trường, phí bảo vệ môi trường đôi với nước thải, chất thải rắn, khí thải; tiền xử 

phạt vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; tiền bồi thường thiệt hại về môi 

trường theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; nguồn thu từ cơ chế ký 

quỹ, đặt cọc, hoàn trả, chi trả dịch vụ môi trường và các hoạt động cung ứng 

dịch vụ môi trường. 

Thứ hai, tổ chức điều tra, đánh giá toàn diện thực trạng đóng góp của ngành 

môi trường vào thu ngân sách và tăng trưởng GDP.  

Thứ ba, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên thế giới về 

vận dụng các công cụ kinh tế trong quản lý nhà nước về môi trường để từ đó rút 

ra bài học cho Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu chuyển đổi cơ chế, chính 

sách quản lý nhà nước về môi trường cho phù hợp với cơ chế thị trường. Rà 

soát, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách trong bảo vệ môi trường đảm bảo 

sự minh bạch, công khai, hiệu quả, giảm gánh nặng chi ngân sách nhà nước. 

Đồng thời nghiên cứu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khung chính 

sách về kinh tế hóa ngành môi trường. 

 Đối với việc xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách trước mắt 

nhằm từng bước thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành môi trường. Để thực 

hiện nhiệm vụ này cần triển khai các công việc sau: 

Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp xây dựng và sớm trình 

Quốc hội thông qua Luật Thuế môi trường. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi 

hành và cơ chế đảm bảo thực hiện Luật Thuế môi trường. Xây dựng và trình ban 

hành Nghị định của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. 

Xây dựng và trình ban hành quy định về ký quỹ bảo vệ môi trường trong khai 

thác tài nguyên (hiện nay mới chỉ có quy định về ký quỹ bảo vệ môi trường 

trong hoạt động khai thác khoáng sản). Trong thời gian tới, cần nghiên cứu mở 

rộng hơn nữa phạm vi áp dụng cơ chế này đối với các lĩnh vực hoạt động kinh tế 

khác có liên quan đến môi trường như khai thác thủy điện, dầu khí, hải sản, du 

lịch... Việc áp dụng các cơ chế này sẽ buộc các doanh nghiệp phải quan tâm hơn 

đến bảo vệ môi trường. Bằng không họ sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt 
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cọc ban đầu từ chính quyền địa phương nếu có vi phạm các cam kết bảo vệ môi 

trường. Đây chính là công cụ đắc lực để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về 

môi trường. Mặt khác, phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư 

hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn thu tiền xử phạt vi phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường. 

Thứ hai, xây dựng và phát triển các thị trường trong lĩnh vực môi trường, 

xác lập các nguyên tắc, cơ chế thị trường trong công tác bảo vệ môi trường. 

Nghiên cứu xây dựng các đề án phát triển các loại thị trường, tham mưu cho 

Chính phủ ban hành các chính sách thúc đẩy các loại thị trường này phát triển. 

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế thu ngân sách hiện có. Đồng thời bổ 

sung thêm các cơ chế mới, mở rộng đối tượng và mức thu ngân sách từ môi 

trường và các dịch vụ môi trường. Áp dụng các nguyên tắc của kinh tế thị 

trường vào lĩnh vực môi trường như: người gây ô nhiễm môi trường, suy thoái 

môi trường phải trả phí cho việc khắc phục và tái tạo môi trường, người sử dụng 

và hưởng lợi từ môi trường phải trả tiền cho việc hưởng lợi đó. Thực hiện cơ chế 

chi trả dịch vụ sinh thái, tham gia thị trường cácbon, tiến tới áp dụng các cơ chế 

chuyển nhượng trao đôi quyền phát thải. 

Thứ tư, xây dựng cơ chế định giá, hạch toán môi trường phù hợp với cơ chế 

thị trương, thiết lập các tài khoản quốc gia về bảo vệ môi trường. 

Thứ năm, xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành các nghị định, thông tư 

về thuế, phí môi trường, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, phí khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường, phí cấp phép các loại 

giấy phép môi trường, ban hành thông tư liên tịch về cơ chế thu, quản lý và sử 

dụng tiền phạt vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Tăng tỷ lệ đầu tư cho môi 

trường từ nguồn vốn ODA. Đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý 

môi trường. Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi các quy định về phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tổ chức triển khai thu phí bảo vệ môi 

trường đối với chất thải rắn. Phối hợp xây dựng và trình Chính phủ xem xét, ban 

hành, tổ chức triển khai Nghị định về bồi thường thiệt hại môi trường. 

+ Hoàn thiện các quy định đảm bảo phát triển làng nghề, các khu công 

nghiệp, khu chế xuất theo hướng bền vững. 
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Nhà nước cần ban hành các chính sách đồng bộ từ quy hoạch đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển làng nghề, khu công nghiệp như cung cấp 

điện, nước, thông tin liên lạc, xử lý môi trường... đến việc di chuyển các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra xa các khu dân cư. Nhà nước 

cũng cần có chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp về vốn, thuế, công 

nghệ... để các doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường. 

+ Tiếp tục hoàn thiện trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. 

Như trên đã đề cập việc ban hành các quy phạm pháp luật trong đấu tranh 

phòng, chông tội phạm môi trường thời gian qua còn chậm, chưa cụ thể và sát 

với thực tế. Vì vậy, cần khẩn trương thể chế hóa kịp thời, cụ thê quan điểm, 

chính sách của Đảng, Nhà nước trong các văn bản quy phạm pháp luật để tổ 

chức triển khai nghiêm túc trên thực tế. Cần nghiên cứu trách nhiệm hình sự của 

pháp nhân trong bảo vệ môi trường. Quy định rõ ràng giới hạn giữa hành vi 

nguy hiểm cho xã hội bị coi là phạm tội môi trường và hành vi nguy hiểm cho 

xã hội trong lĩnh vực môi trường không bi coi là tội phạm. Điều này không chi 

có ý nghĩa pháp lý, mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội môi trường to lớn. về 

nguyên tắc, giới hạn giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm về 

môi trường và hành vi không bị coi là tội phạm trong lĩnh vực này, phải được 

Bộ luật Hình sự quy định rõ ràng, chứ không nên giao quyền đó cho các cơ quan 

khác phân định, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật. Nghiên cứu các tội 

phạm về môi trường trong Bộ luật Hình sự hiện hành cho thấy vấn đề này chưa 

được các nhà lập pháp nước ta quy định cụ thể. Đó chính là điểm cần phải khắc 

phục. 

Việc quy định rõ ràng, cụ thể, chính xác các cấu thành tội phạm về môi 

trường có ý nghĩa lớn đối với việc đảm bảo tính ổn định, tính thống nhất của 

thực thi pháp luật, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường. Hiện một 

số điều của Bộ luật Hỉnh sự còn quy định chung chung, không rõ ràng, cụ thể, 

làm cho các cơ quan thực thi pháp luật khó áp dụng, pháp luật không đi vào 

cuộc sống. 
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2. Tăng cường chế tài xử phạt vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường ở nước ta, cần phải 

tăng cường hệ thống chế tài xử phạt vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo 

các hướng sau: 

Thứ nhất, cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Sớm thiết lập 

kênh thông tin hai chiều giữa bộ với địa phương để thông báo tình hình địa 

phương với bộ, các cơ quan trung ương. Chia sẻ thông tin và phối hợp tốt giữa 

các bên để hạn chế việc hướng dẫn “lòng vòng” đối với công dân. Chia sẻ dữ 

liệu quản lý đơn thư cho các đơn vị trực thuộc bộ và các địa phương, hướng tới 

người dân cũng được tiếp cận với các dữ liệu này. Ban hành quy chế thanh tra, 

kiểm tra tài nguyên và môi trường, chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế thanh 

tra, kiểm tra. Thanh tra, kiểm tra phải có tổng kết, đánh giá, đề xuất cụ thể từng 

nội dung thanh tra, kiểm tra. Mặt khác phải có quy định thống nhất về chế độ 

báo cáo việc thực hiện xử lý kết luận thanh tra, kiểm tra. Có biện pháp xử lý kịp 

thời việc thực hiện không nghiêm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. 

Tóm lại, phải đổi mới toàn diện công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường sự phối 

hợp giữa thanh tra chuyên ngành với Cục Cảnh sát môi trường, phải phát huy 

vai trò giám sát của nhân dân, cộng đồng. Có như vậy mới có thể phát hiện kịp 

thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Khi đã phát hiện hành 

vi vi phạm, cần có những biện pháp xử phạt kịp thời, mạnh tay, theo đúng quy 

định của pháp luật. Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã quy định khá chi tiết, cụ thể khung và mức 

phạt đối với từng hành vi vi phạm, vấn đề là ở chỗ phải thực hiện nghiêm Nghị 

định này. Trên thực tế, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vi phạm, 

đã bị thanh tra, xong lại không bị xử phạt. Vì vậy, đòi hỏi phải thực hiện thật 

nghiêm pháp luật bảo vệ môi trường. Tất cả các cơ sở vi phạm đều phải bị xử lý 

theo đúng quy định của luật pháp. Phải kiên quyết trong thi hành luật. Đối với 

những cơ sở buộc phải di dời hoặc tạm thời đình chỉ hoạt động phải cưỡng chế 

chấp hành xử phạt kịp thời và kiên quyết mới đảm bảo được hiệu lực quản lý 

nhà nước về môi trường.  
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- Tăng mức phạt đảm bảo đủ mức răn đe. Thực tế cho thấy, do mức phạt 

quá thấp, nên nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh không thực 

hiện các quy định bảo vệ môi trường như đã phân tích ở phần nguyên nhân. Mặc 

dù Nghị định số 117/2009/NĐ-CP đã tăng mức phạt cao nhất lên 500 triệu đồng, 

đã chi tiết hóa khung và mức phạt, song thực tế cho thấy các mức phạt vẫn chưa 

cao. Chẳng hạn: chỉ phạt trên 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi 

không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung trong bản cam kết 

bảo vệ môi trường; hoặc phạt từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi 

thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt. Các mức phạt trên không đủ sức răn đe đối 

với doanh nghiệp, họ vẫn “sẵn sàng” nộp phạt thay vì việc thực hiện các cam kết 

bảo vệ môi trường như luật định. Thiết nghĩ phải tăng mức phạt, sao cho mức 

phạt phải lớn hơn số tiền mà doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bỏ ra để 

thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Chỉ có như thế thì các doanh 

nghiệp mói thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. 

Với những hành vi không chịu nộp phí, lệ phí, cần phải tăng mức phạt lên 

cao hơn mức phí thì mới đủ sức răn đe các doanh nghiệp vi phạm. Nếu cứ áp 

dụng mức phạt như hiện nay, thì các doanh nghiệp “sẵn sàng” nộp phạt chứ 

không nộp phí, vì nộp phạt thấp hơn nộp phí. 

- Các mức phạt cần được cụ thể hơn để tránh trường thực hiện không đúng 

hoặc không đầy đủ nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường là chưa rõ ràng. 

Thực hiện không đúng, không đầy đủ sẽ có nhiều mức độ. Thực hiện không 

đúng tất cả các nội dung cam kết hay thực hiện không đúng một nội dung cam 

kết, hay một số nội dung cam kết. Điều này làm cho việc thực thi sẽ khó khăn. 

Qua thực tế, các mức phạt thường áp dụng ở mức thấp, nên không có tác dụng 

răn đe. Vì vậy, cần phải nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa các mức phạt đối với 

từng hành vi vi phạm cho thật cụ thể, đảm bảo tính công bằng. Có như vậy hiệu 

lực quản lý nhà nước mới được thực hiện. 

- Bổ sung và làm rõ thêm một số hành vi vi phạm như đối với các quy định 

về tội phạm môi trường, cụ thể là các quy định xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ 

môi trường của các pháp nhân. Cũng cần phải có văn bản hướng dẫn cụ thể việc 

xác định các hành vi vi phạm. Chẳng hạn, cần làm rõ thế nào là hành vi gây hậu 
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quả nghiêm trọng, hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng, hành vi gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng, cần phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về các quy định 

này thì mới triển khai thực thi được trong thực tế. 

Xung quanh vấn đề xử phạt hành vi trốn phí cũng cần phải có những quy 

định rõ ràng hơn. Chẳng hạn, nếu một doanh nghiệp trốn tránh không chịu nộp 

phí thì doanh nghiệp đó không chỉ bị phạt vì trốn nộp phí, mà còn phải nộp cả 

phí nữa. Lâu nay, các doanh nghiệp cứ hiểu rằng họ nộp phạt thì không phải nộp 

phí, mà nộp phạt thì ít hơn nộp phí, nên các doanh nghiệp “sẵn sàng” nộp phạt 

thay cho nộp phí. Ngoài ra, cần phải quy định khoản phí mà các doanh nghiệp 

phải nộp là phí để xử lý nước thải hay chỉ là phí quản lý. Vì hiện nay các doanh 

nghiệp hiểu rằng họ nộp phí thì không phải xử lý nước thải nữa, còn các cơ quan 

thụ phí thì cho rằng đó là phí quản lý, không phải phí để các cơ quan này xử lý 

nước thải thay cho các doanh nghiệp.  

3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi 

trường các cấp 

Đây là một trong những giải pháp cơ bản, then chốt, có ý nghĩa quyết định 

đến việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường ở nước ta trong giai 

đoạn hiện nay. Giải pháp này phải được tiến hành đồng thời, song song với giải 

pháp hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường thì mới 

đảm bảo nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường các cấp. 

Khẩn trương hoàn chỉnh cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước về môi trường 

theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo Quyết định số 132/2008/QĐ-

TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Môi trường và một số các văn bản khác có liên quan. Cụ thể, cần kiện toàn 

tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường theo hướng kết hợp với quản lý 

tài nguyên và theo hướng chuyên môn, chuyên sâu. 

+ Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường theo chiều dọc từ 

trung ương đến địa phương. 
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Đối với bộ máy quản lý nhà nước về môi trường ở cấp tỉnh phải được tăng 

cường cả về cơ cấu tổ chức, nhân lực lẫn cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật 

tương xứng với chức năng và nhiệm vụ của nó. Khẩn trương thành lập Chi cục 

Bảo vệ môi trường cho những địa phương hiện chưa có, Chi cục Bảo vệ môi 

trường trực thuộc các sở Tài nguyên và Môi trường phải có cơ cấu tô chức hoàn 

chỉnh và có tính quản lý chuyên ngành cao nhằm thống nhất quản lý, phối hợp 

các chức năng và điều phối các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường ở các địa phương. 

Đối với bộ máy quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện, xã: cần khẩn 

trương thiết lập và hình thành phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện cho 

50% sô tỉnh còn lại (hiện mới chỉ có 50% số tỉnh có thành lập phòng Tài nguyên 

và Môi trường cấp huyện) và thiết lập bộ phận chuyên trách quản lý môi trường 

cấp xã, thậm chí cần phải có cán bộ chuyên trách quản lý môi trường cấp thôn, 

xóm nhằm lấp khoảng trông trong hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về 

môi trường hiện nay. Hiện nay ở cấp xã, công tác quản lý môi trường thường 

giao cho cán bộ văn hóa kiêm nhiệm, họ không có chuyên môn về môi trường, 

lại phải làm nhiều công việc đòi hỏi chuyên môn khác nhau, vì thế hiệu quả rất 

thấp. Trong khi đó, các vấn đề môi trường lại liên quan trực tiếp đến địa bàn xã. 

Vì vậy, nhất thiết phải có cán bộ chuyên trách quản lý môi trường ở cấp xã, 

tránh kiêm nhiệm như ở nhiều xã hiện nay. 

+ Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường theo chiều ngang. 

Theo quy định, ở các bộ, ngành chức năng, cũng như ở các tổng công ty, 

các khu công nghiệp, khu chế xuất cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh lớn phải có bộ phận chuyên trách quản lý môi trường. Tuy nhiên cho đến 

nay còn nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất cụm công nghiệp, làng nghề, các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn vẫn chưa có bộ phận này. Vì vậy, đối với các cơ 

sở này cần khẩn trương thành lập bộ phận chuyên trách quản lý môi trường. 

Thực tế, ở nhiều bộ, ngành chức năng, khu công nghiệp đã hình thành bộ phận 

chuyên trách này, song gần như ít hoạt động. Các bộ phận này chỉ tồn tại trên 

hình thức. Do đó, hiệu quả hoạt động kém. Trong thời gian tới, cùng với việc 

thành lập bộ phận chuyên trách quản lý môi trường ở các cơ sở trên, phải nâng 
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cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ này để họ có thể đảm đương được 

nhiệm vụ. 

Hệ thống tổ chức thanh tra chuyên ngành về môi trường hiện mới chỉ có ở 

cấp bộ, tỉnh, thành phố, ở cấp huyện, xã gần như chưa có. Vì thế, cần nhanh 

chóng thành lập bộ phận thanh tra môi trường cho cấp huyện và xã. Đối với 

những huyện đã có thanh tra bán chuyên trách cần phải được tổ chức lại theo 

hướng chuyên trách thanh tra về môi trường. Phải quy định rõ chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường cho thanh 

tra môi trường cấp huyện, để họ có nội dung hoạt động. Ở cấp xã, có thể cán bộ 

chuyên trách quản lý môi trường làm cả nhiệm vụ thanh tra môi trường ở địa 

bàn xã mình phụ trách. Có như vậy, hiệu lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi 

trường mới được đảm bảo. 

• Tiếp tục xây dựng lực lượng cảnh sát môi trường. 

Việc thành lập Cục cảnh sát môi trường thuộc Tổng cục Cảnh sát như là 

một chế tài góp phần thực hiện hiệu quả hơn Luật Bảo vệ môi trường, các quy 

định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi. Để tăng cường lực 

lượng cảnh sát môi trường cho các địa phương trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ 

Công an đã ban hành Quyết định số 1081/2007/QĐ-BCA về việc thành lập 

phòng Cảnh sát môi trường tại công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

Tuy nhiên cho đến nay ở một số địa phương chưa thành lập phòng cảnh sát 

môi trường. Trong thời gian tối cần triển khai thành lập phòng Cảnh sát môi 

trường cho những địa phương này. Đồng thời, cũng cần triển khai đến cấp 

huyện, thị và các thành phố trực thuộc tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục 

cảnh sát môi trường và phòng cảnh sát môi trường cần có điều chỉnh cho phù 

hợp. Không nên phân công tổ chức theo hành vi như hiện nay, mà nên phân 

công theo lĩnh vực, địa bàn sẽ phù hợp hơn. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát môi trường 

cần được đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan cảnh sát 

điều tra. Ngoài ra, cũng cần phải trang bị cho họ những kiến thức nhất định về 

lĩnh vực môi trường, hóa, sinh, vật lý, tin học, ngoại ngữ. 

• Tiếp tục kiện toàn ba Chi cục Bảo vệ môi trường ở ba miền để đảm đương 

những vấn để môi trường có tính chất liên ngành, liên vùng. 
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Thời gian qua, các Chi cục này rất ít hoạt động vì bộ máy tổ chức chưa phù 

hợp và chưa có cơ chế phối hợp cho nó hoạt động. Vì vậy, trong thời gian tới 

cần kiện toàn bộ máy tổ chức cho ba Chi cục này. Đồng thời phải ban hành cơ 

chế hoạt động và phối hợp hoạt động giữa nó với các cơ quan quản lý nhà nước 

về môi trường khác. Có như vậy, mới phát huy được vai trò của các chi cục này. 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường. 

Để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường cần tiến hành các công việc sau: 

+ Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường. Trên cơ sở đó phát hiện trùng chéo và những khoảng trống 

để từ đó phân công, định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan 

quản lý nhà nước về môi trường ở tất cả các cấp. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm 

giải quyết công việc cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở cấp cơ 

sở như cấp huyện, thị, xã, phường và ở các bộ, ngành, khu công nghiệp, khu chế 

xuất, các tổng công ty. 

+ Quy định rõ chế độ trách nhiệm của từng tổ chức và người đứng đầu tổ 

chức trong việc giải quyết các vấn đề môi trường thuộc thẩm quyền. Nếu vấn đề 

giải quyết mang tính liên ngành, liên vùng thì phải phân định rõ cơ quan chủ trì 

giải quyết và các cơ quan phối hợp giải quyết. 

+ Cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế phối hợp cụ thể giữa các 

cơ quan ban, ngành có liên quan trong việc bảo vệ môi trường. Ban hành các 

văn bản quy định về quy hoạch môi trường cho các khu công nghiệp, khu chế 

xuất, cụm công nghiệp, làng nghề, các lưu vực sông gắn kết với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. 

+ Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa trung ương và địa phương trong 

giai đoạn cấp phép đầu tư, đưa thủ tục bắt buộc thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đối với các đề án quy hoạch, chiến lược và chương trình quốc 

gia. 

+ Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cục 

cảnh sát môi trường - Bộ Công an trong việc tô chức thực hiện nhiệm vụ quản lý 
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nhà nước về môi trường, giám sát thực thi, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

bảo vệ môi trường của các tô chức, cá nhân, đặc biệt là các cá nhân có hành vi vi 

phạm phức tạp, đã bị xử lý, song vẫn tái phạm. Lực lượng cảnh sát môi trường 

cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường như Cục Bảo vệ môi trường, phòng Tài nguyên và Mõi trường để thực 

hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các tội phạm vi 

phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Mặt khác, các đơn vị chức năng của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cần chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường 

thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi 

trường. Sự phối hợp này cần dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

từng lực lượng đã được pháp luật quy định. Có như vậy mới bảo đảm sự thông 

nhất, hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát huy sức mạnh và đạt hiệu quả cao trong phòng, 

ngừa, đấu tranh chông tội phạm môi trường. Sự phối hợp dựa trên nguyên tắc 

này sẽ tránh được những sơ hở, chồng chéo và không cản trở hoạt động của từng 

tổ chức. Nội dung phối hợp là trao đổi thông tin, tài liệu và xử lý tin báo, tô" 

giác tội phạm pháp luật bảo vệ môi trường giữa các cơ quan. Việc phối hợp này 

phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ hàng tháng, quý, năm. Trong tình 

huống đột xuất phải chủ động báo cho nhau để phối hợp xử lý. Không chỉ phối 

hợp trong thực hiện các biện pháp tác nghiệp (điều tra, khảo sát...), mà còn phối 

hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật bảo vệ môi 

trường. 

+ Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở 

các bộ, ngành Trung ương và giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 

ở Trung ương với cơ quan quản lý môi trường ở cấp địa phương, giữa các cơ 

quan giám sát, phát hiện và xử lý các hiện tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường của doanh nghiệp. Thực hiện chế độ giao ban thường kỳ giữa các bộ 

phận có liên quan tại cơ quan quản lý nhà nước địa phương về tình hình thực 

hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đê kịp thời phối hợp 

xử lý. Xây dựng đường dây nóng về hiện tượng vi phạm pháp luật bảo vệ môi 

trường, tạo kênh thông tin giữa người dân và cơ quan cảnh sát môi trường. 

+ Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường với các cơ quan chức năng, các tô chức, cá nhân trong thực hiện bảo vệ 



 

14 

 

môi trường. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể các cấp, các tổ chức quần chúng nhân dân, cộng đồng dân cư 

trong việc tham gia giám sát công tác bảo vệ môi trường. Khuyến khích các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện các dịch vụ bảo 

vệ môi trường. 

+ Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, liên tỉnh, liên vùng nhằm nâng 

cao hiệu lực và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường các cấp vững 

mạnh. 

Cán bộ là yếu tố quyết định sự thành công hoạt động của một tổ chức. 

Muôn vậy, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về chuyên môn, có cơ 

cấu hợp lý, có năng lực phẩm chất đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Để xây dựng 

đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường vững mạnh, đủ sức đảm đương 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường, cần chú trọng một số công việc sau: 

+ Tăng cường số lượng cán bộ quản lý nhà nước về môi trường các cấp. 

Hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường ở nước ta quá 

mỏng. Tính chung trên phạm vi cả nước, đội ngũ này chỉ bằng 2/3 của Malaixia, 

bằng 1/2 của Canada, bằng 1/3 của Anh. Trong khi đó, nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường ngày càng nặng nề hơn rất nhiều. Nếu như năm 2005, cả nưỏc chỉ có gần 

100 ngàn doanh nghiệp, thì năm 2010 con số này đã trên 200 ngàn và trên 3 

triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Đó là còn chưa kể đến sự phát triển của 

các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. Trước thực tế đó, đòi hỏi 

phải tăng cường số lượng cán bộ quản lý nhà nước về môi trường. 

Trước mắt, cần tăng cường lực lượng cho các địa bàn hiện đang trông vắng 

và những địa bàn kinh tế phát triển sôi động. Tăng cường lực lượng cán bộ địa 

phương làm công tác thanh tra, giám sát về bảo vệ môi trường, Bên cạnh cơ chế 

tuyển dụng dài hạn, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương 

có thể huy động sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước, của các nhà khoa học 

theo cơ chế đặt hàng. Trong 5 năm tới (2011-2015) phải tính đến phương án có 

lực lượng quản lý môi trường phủ khắp các xã, phường. Hiện nay cả nước có 

hơn 11.000 xã, phường, thị trấn. Như vậy, nếu mỗi xã, phường, thị trấn cần có 
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một cán bộ chuyên trách quản lý môi trường, thì cả nước cần có trên 10 ngàn 

cán bộ quản lý môi trường ở cấp này. 

+ Mở rộng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước 

về môi trường các cấp. 

Nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, đặc biệt là nghiệp vụ 

quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường là việc làm cấp bách 

hiện nay. Để làm được điều này cần phải: 

• Song song với việc nâng cao kiến thức chuyên môn dưới các hình thức 

tập huấn ngắn hạn, dài hạn theo định kỳ... Nhà nước cần tăng cường đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà 

nước về môi trường, bằng cách cho họ thay phiên nhau đi đào tạo về nghiệp vụ 

quản lý, về kiến thức pháp luật. Điều này không chỉ áp dụng đối với cán bộ quản 

lý môi trường cấp tỉnh, mà cả ở cấp huyện, xã. Bởi họ là những người trực tiếp 

tổ chức, triển khai các quyết định quản lý của Nhà nước trong thực tiễn (họ là 

người thuyết phục, vận động nhân dân, cộng đồng vào thực hiện các quyết định 

đó). 

• Với nhu cầu rất lớn về nhân lực của ngành, từ nay đến năm 2015, ngành 

cần thành lập Trường đại học chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường trên cơ 

sở nâng cấp Trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí 

Minh. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phải liên kết với các cơ sở 

đào tạo lớn, có uy tín trong và ngoài nước để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán 

bộ chuyên môn ngành môi trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

• Mở mới một số ngành đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế. Từng bước 

gắn công tác đào tạo với nhu cầu thực tiễn của ngành, đào tạo theo địa chỉ, theo 

nhu cầu của thực tế. 

 Tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo của Bộ hợp tác mạnh mẽ với các cơ sở 

đào tạo khác, kể cả với quốc tế. Tăng cường sự trao đổi, giao lưu cho đội ngũ 

cán bộ giảng dạy, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lương đào tạo. 

+ Điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường theo 

hướng đáp ứng yêu cầu của thực tế. 
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Công việc này không thể làm nhanh, nhưng phải làm ngay. Trước mắt, cần 

tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý môi trường để tăng nhanh 

số lượng đội ngũ cán bộ đảm đương nhiệm vụ này. Trên cơ sở đó tiến hành rà 

soát, phân công lại các vị trí công tác cho phù hợp với chuyên ngành được đào 

tạo. Ưu tiên đào tạo lớp trẻ, chiến lược, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ kế 

cận, sẵn sàng thay thế đội ngũ cán bộ sắp nghỉ hưu. 

Nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống và điều kiện làm việc cho đội ngũ 

cán bộ quản lý nhà nước về môi trường các cấp. 

Đời sống vật chất của hầu hết cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi 

trường rất thiếu thốn. Đó chính là một trong các lý do làm giảm tính tích cực 

trong công tác của họ, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường. 

Vì vậy, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường cần phải có 

những biện pháp để khuyến khích tính tích cực, sự hứng thú, say mê và tinh thần 

trách nhiệm với nghề nghiệp, với công việc của đội ngũ này. Cụ thể, Nhà nước 

cần có các chính sách ưu đãi về lương, phụ cấp, công tác phí, thưởng và các ưu 

đãi khác cho họ. Có như vậy mói góp phần cải thiện đòi sống vật chất, giúp họ 

yên tâm, gắn bó với nghề nghiệp. Ngoài ra, cần phải có những chế độ đãi ngộ 

đặc biệt đối với những người có nhiều thành tích, công trạng trong sự nghiệp 

bảo vệ môi trường. 

Cùng với việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ 

môi trường là việc tạo điều kiện, trang thiết bị, phương tiện làm việc tốt hơn nữa 

cho lực lượng này. Nhà nước cần dành một nguồn kinh phí nhất định từ chi ngân 

sách nhà nước cho hoạt động quản lý nhà nước về môi trường để đầu tư vào xây 

dựng hệ thống quan trắc môi trường tại các địa phương, trước mắt là ở một số 

tỉnh, thành phố lớn, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng 

nghề, các khu đô thị, sau đó mơ rộng ra phạm vi cả nước. Các địa phương phải 

thực hiện nghiêm túc việc dành chi ít nhất 1% tổng chi ngân sách cho hoạt động 

quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 41 của 

Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hoá. 
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Tăng cường năng lực và điều kiện kỹ thuật cho lực lượng cảnh sát môi 

trường tại các địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn, các vùng kinh tế 

trọng điểm. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm định tiêu chuẩn 

môi trường thuộc Bộ Công an đủ mạnh, có khả năng phân tích và phối hợp quan 

trắc môi trường, có hệ thống dữ liệu pháp lý đầy đủ làm căn cứ cho việc điều tra, 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 


